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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2112/Qð-UBND Bắc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước  
tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2012 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 179/1999/Nð-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy 
ñịnh việc thi hành Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 về lập, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; số 04/2008/Nð-
CP ngày 11/01/2008 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP 
ngày 07/9/2006 của Chính phủ; số 120/2008/Nð-CP ngày 01/12/2008 về quản lý lưu 
vực sông; 

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, 
ñiều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    
494/TTr-TNMT ngày 19/12/2012, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang 
giai ñoạn 2012-2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 ñã ñược Hội ñồng thẩm ñịnh thành 
lập theo Quyết ñịnh số 1601/Qð-UBND ngày 01/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 
nghiệm thu, với nội dung chủ yếu như sau: 

I. QUAN ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 

- Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang là ñịnh hướng, 
cơ sở cho quản lý, thẩm ñịnh, cấp phép, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy 
hoạch chuyên ngành, các dự án hỗ trợ, ñầu tư có liên quan ñến việc khai thác, sử 
dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2013-2020 và 
ñịnh hướng ñến năm 2025. 

- Phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 
ñến năm 2020; Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất 5 năm kỳ 
ñầu (2011-2015) tỉnh Bắc Giang và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan. 
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- Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2012-

2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 phải hướng ñến phát triển bền vững; khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với ñặc ñiểm, khả năng nguồn 
nước của từng vùng, từng khu vực ñể bảo ñảm cung cấp nước ñáp ứng các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ nguồn nước ổn ñịnh, bền vững lâu dài. 

- Quản lý tài nguyên nước phải ñược thực hiện theo phương thức tổng hợp và thống 
nhất trên cơ sở lưu vực sông; việc bố trí phát triển các công trình khai thác nước mới 
phải bảo ñảm không vượt quá giới hạn khai thác, ñảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu 
trên sông, giới hạn chiều sâu mực nước cho phép khai thác của khu vực, tầng chứa nước 
và phù hợp với quy hoạch chung của quốc gia, của vùng liên tỉnh. 

- Ưu tiên khai thác, sử dụng nguồn nước ñể cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, các 
ngành, lĩnh vực sản xuất có giá trị kinh tế cao, ít tiêu tốn nước; hạn chế khai thác 
nước dưới ñất có chất lượng tốt ñể cung cấp cho các ngành, lĩnh vực có suất tiêu thụ 
nước lớn, nhất là ở những vùng, khu vực có thể khai thác, sử dụng nguồn nước mặt. 

- Khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải gắn liền với công tác bảo vệ nguồn 
nước; phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật khác 
có liên quan. 

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Việc phân bổ, bảo vệ nguồn nước phải ñảm bảo tính bền vững, dựa trên cơ sở 
kết quả ñánh giá tương quan giữa nhu cầu khai thác, sử dụng nước và khả năng ñáp 
ứng của nguồn nước. 

- Trong ñiều kiện bình thường: ðảm bảo ñủ nhu cầu sử dụng nước cho mục ñích 
sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nước tưới và ñảm bảo dòng chảy tối thiểu trên các 
sông. Hạn chế và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước. 

- Trong ñiều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước: ðảm bảo ñủ 100% nhu cầu sử 
dụng nước cho mục ñích sinh hoạt, còn lại cho mục ñích sản xuất công nghiệp, nước 
tưới và ñảm bảo dòng chảy tối thiểu trên các sông. Hạn chế và giảm thiểu nguy cơ ô 
nhiễm, cạn kiệt nguồn nước. 

III. CƠ SỞ PHÂN CHIA TIỂU VÙNG QUY HOẠCH 

Việc phân chia các tiểu vùng quy hoạch căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh 
Bắc Giang và dựa trên các tiêu chí sau: 

- Phạm vi phân bổ của các lưu vực sông, suối tự nhiên. 

- ðặc ñiểm ñịa hình, ñịa mạo. 

- ðặc ñiểm ñịa chất, thủy văn. 

- ðiều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo từng vùng. 

Căn cứ các tiêu chí phân vùng quy hoạch nêu trên, tỉnh Bắc Giang ñược phân 
chia thành 08 tiểu vùng quy hoạch (chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo). 

IV. MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH 

1. Mục tiêu tổng quát 
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- Phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới ñất) trên ñịa bàn tỉnh 

Bắc Giang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2013 - 2020, ñịnh hướng ñến 
năm 2025. 

- Chia sẻ, phân bổ tài nguyên nước ñảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, ñảm bảo ưu 
tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp có giá trị cao, tiêu tốn ít nước, 
hạn chế xung ñột giữa các ñối tượng sử dụng nước. Khai thác, sử dụng nước phải ñi 
ñôi với bảo vệ nguồn nước, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt 
nguồn nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

* Quản lý, bảo vệ ñể bảo ñảm có thể khai thác hiệu quả, ổn ñịnh, lâu dài nguồn 
nước mặt, nước dưới ñất với tổng trữ lượng có thể khai thác khoảng 6.373 triệu 
m3/năm, gồm nước mặt 6.242 triệu m3/năm, nước dưới ñất 131,2 triệu m3/năm (chi 
tiết tại phụ lục số 02 kèm theo). 

* Quản lý ñể bảo ñảm cân ñối, ñáp ứng hài hoà nhu cầu khai thác nguồn nước 
mặt, nước dưới ñất cung cấp cho sinh hoạt và các nhu cầu khác (không kể nước cho 
phát ñiện) trên phạm vi toàn tỉnh ñến năm 2015 không vượt quá 1.265 triệu m3/năm, 
ñến năm 2020 không vượt quá 1.821 triệu m3/năm và ñến 2025 không vượt quá 3.342 
triệu m3/năm (chi tiết tại phụ lục số 03 kèm theo). 

* Quản lý việc xây dựng các công trình khai thác, sử dụng nước ñể ñảm bảo duy 
trì dòng chảy tối thiểu vào mùa cạn trên sông, giới hạn mực nước cho phép khai thác 
nước dưới ñất trên từng tiểu vùng quy hoạch: 

+ Dòng chảy tối thiểu cần duy trì cho mùa cạn trên sông ở các tiểu vùng quy 
hoạch như sau: 

- Sông Thương: Khoảng 10 m3/s. 

- Sông Lục Nam: Khoảng 2,9 m3/s. 

+ Giới hạn hạ thấp mực nước khai thác tại một số tiểu vùng quy hoạch:  

- Tiểu vùng sông Thương: Khai thác nước trong tầng chứa nước khe nứt tại khu 
vực xã Cao Thượng, xã Liên Chung, huyện Tân Yên mực nước hạ thấp không quá 
38m; khu vực thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, mực nước hạ thấp không quá 42m; 
khu vực thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, mực nước hạ thấp không quá 45m; khu vực 
xã Tân Mỹ và phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, mực nước hạ thấp 
không quá 22m. 

- Tiểu vùng ven sông Cầu: Khai thác nước trong tầng chứa nước khe nứt tại khu 
vực thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, mực nước hạ thấp không quá 38m; khu vực xã 
Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, mực nước hạ thấp không quá 45m; khu vực xã Quảng 
Minh, huyện Việt Yên, mực nước hạ thấp không quá 30m; khu vực xã Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên, mực nước hạ thấp không quá 45m. 

- Tiểu vùng trung lưu sông Lục Nam: Khai thác nước trong tầng chứa nước khe 
nứt tại khu vực thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, mực nước hạ thấp không quá 36m; 
khu vực xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, mực nước hạ thấp không quá 30m. 
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- Tiểu vùng hạ lưu sông Lục Nam: Khai thác nước trong tầng chứa nước khe nứt 

tại khu vực thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, mực nước hạ thấp không quá 40m. 

* Thực hiện ñồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ nguồn nước, cụ thể ñối với 
từng vùng ñể hạn chế ñến mức thấp nhất các nguy cơ suy giảm, ô nhiễm nguồn nước 
mặt, nước dưới ñất. 

- ðến năm 2015: Kiểm soát và hoàn thành việc cấp phép cho 100% các hoạt 
ñộng phải có giấy phép liên quan ñến tài nguyên nước tại khu vực thành phố Bắc 
Giang, các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Yên Dũng, Sơn ðộng, Yên Thế. 
Cần có các biện pháp trồng rừng ñầu nguồn và kiểm soát nạn chặt phá rừng tại khu 
vực huyện Sơn ðộng, Lục Ngạn, Lục Nam. 

- ðến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025: Tiếp tục kiểm soát và hoàn thành 
việc cấp phép cho 100% các hoạt ñộng phải có giấy phép liên quan ñến tài nguyên 
nước tại các khu vực ñã thực hiện trong giai ñoạn 2015 và các khu vực thuộc các 
huyện còn lại. Tiếp tục duy trì các biện pháp trồng rừng ñầu nguồn và kiểm soát nạn 
chặt phá rừng tại khu vực huyện Sơn ðộng, Lục Ngạn, Lục Nam. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giải pháp về truyền thông, giáo dục 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về tài nguyên 
nước trong các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp cơ sở nhất là 
cán bộ ñịa chính cấp xã. 

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên tới cấp xã, chủ yếu lựa chọn trong các 
tầng lớp thanh thiếu niên, giáo viên, cán bộ y tế sở tại. Chú trọng bồi dưỡng, ñào tạo 
trang bị kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền và kiến thức cơ bản về tài 
nguyên nước, bảo vệ tài nguyên nước. 

- ðẩy mạnh truyền thông - giáo dục, vận ñộng tuyên truyền tổ chức, cá nhân tích 
cực hưởng ứng tham gia, ñóng góp sức người, kinh phí ñể cùng với nhà nước thực 
hiện các nhiệm vụ quy hoạch. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể huy ñộng sự tham gia của các tổ chức, 
ñoàn thể, cộng ñồng dân cư ở cấp cơ sở; chủ ñộng, tích cực tham gia giám sát các 
hoạt ñộng thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên ñịa 
bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ñoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội tham gia 
tuyên tuyền, vận ñộng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các quy 
ñịnh pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật khác có liên quan. 

2. Các giải pháp về quản lý 

* Tăng cường hoạt ñộng ñiều tra, ñánh giá tài nguyên nước 

- ðẩy mạnh công tác ñiều tra, ñánh giá tài nguyên nước, ưu tiên thực hiện trước 
ñối với những vùng, những khu vực có nguy cơ ô nhiễm, khu vực có nhu cầu khai 
thác ñang tăng mạnh. 

- Từng bước, thực hiện việc ñiều tra, ñánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 
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các nguồn nước mặt. Trước mắt cần ñiều tra, ñánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 
của sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thương là các sông mà nguồn nước ñang ñược 
khai thác, sử dụng cho các mục ñích phát triển kinh tế - xã hội chính của tỉnh. 

- ðịnh kỳ thực hiện kiểm kê hiện trạng khai thác nguồn nước kết hợp với rà soát, 
thống kê lập danh mục các công trình thuộc diện cấp phép, các giếng phải xử lý, trám 
lấp; xây dựng kế hoạch xử lý, trám lấp các giếng hàng năm. 

- Từng bước xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới quan trắc, giám sát diễn biến về 
số lượng, chất lượng nguồn nước, kết hợp với mạng lưới quan trắc tài nguyên nước của 
Trung ương trên ñịa bàn tỉnh, ưu tiên thực hiện trước ñối với các khu vực có nguy cơ ô 
nhiễm, suy giảm nguồn nước cao, các khu vực khai thác nước dưới ñất tập trung; thông 
báo tình hình diễn biến, số lượng, chất lượng tài nguyên nước hàng năm. 

- Công bố, ñiều chỉnh vùng bảo vệ nguồn nước mặt, vùng cấm, vùng hạn chế khai 
thác nước dưới ñất ñối với từng khu vực và từng ñịa bàn hành chính; căn cứ diễn biến 
thực tế của nguồn nước về số lượng, chất lượng và các hoạt ñộng khai thác, sử dụng nước, 
ñịnh kỳ rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu ñề ra. 

- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, gắn với cơ sở dữ 
liệu về môi trường, ñất ñai và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của  ñịa 
phương bảo ñảm tích hợp với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, 
cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Trung ương. 

* Tăng cường quản lý, cấp phép 

- Rà soát, kiểm tra thường xuyên, phát hiện các tổ chức, cá nhân khai thác nước 
mặt, xả nước thải vào nguồn nước, khoan, thăm dò, khai thác nước dưới ñất chưa có 
giấy phép hoặc chưa ñăng ký, trên cơ sở phát huy vai trò của nhân dân, cộng ñồng và 
chính quyền ñịa phương cấp cơ sở, nhất là cán bộ ñịa chính xã; ñịnh kỳ lập danh sách 
các tổ chức, cá nhân chưa có giấy phép, thông báo và công bố trên các phương tiện 
thông tin ñại chúng; giải quyết dứt ñiểm việc ñăng ký, cấp phép ñối với các công 
trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước ñể ñưa vào quản lý theo 
quy ñịnh. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra hàng năm, kết hợp với 
công tác kiểm tra ñột xuất, chú trọng ñối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
nước lớn, các công trình có quy mô, chiều sâu khai thác lớn và ñối với các khu vực 
có nguy cơ ô nhiễm cao; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài 
nguyên nước theo quy ñịnh. 

- Hàng năm phải tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, sau từng giai 
ñoạn phải có tổng kết ñánh giá kết quả thực hiện quy hoạch ñể kịp thời ñiều chỉnh nội 
dung quy hoạch cho phù hợp. 

* Giải pháp tài chính 

- Xây dựng ñề án huy ñộng các nguồn lực ñể bảo vệ nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh, 
trước mắt huy ñộng từ vốn ngân sách nhà nước bao gồm cả Trung ương và ñịa phương; 
các giai ñoạn tiếp theo huy ñộng nguồn lực của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính 
phủ và sự tham gia tích cực của cộng ñồng doanh nghiệp sử dụng nguồn nước trên ñịa 
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bàn tỉnh, từng bước thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ tài nguyên nước. 

- Tranh thủ tối ña các nguồn vốn tài trợ của Trung ương, các tổ chức phi Chính 
phủ, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong công tác quản lý tài nguyên nước 
trên toàn tỉnh. 

- Dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên của Quy hoạch phân 
bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2012 - 2020, ñịnh hướng ñến 
năm 2025 khoảng 55,3 tỷ ñồng (18,3 tỷ ñồng cho giai ñoạn 2013 - 2015; 26,5 tỷ ñồng 
cho giai ñoạn 2016 - 2020; 10,5 tỷ ñồng cho giai ñoạn 2021 - 2025) (chi tiết tại phụ 
lục số 04 kèm theo). 

3. Các giải pháp kỹ thuật, khoa học - công nghệ 

* Giải pháp chung về khai thác, phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước 

- Khai thác hiệu quả, ổn ñịnh, lâu dài nguồn nước mặt, nước dưới ñất; ñảm bảo 
cân ñối, ñáp ứng hài hòa nhu cầu khai thác nguồn nước cho sinh hoạt và các nhu cầu 
khác trên phạm vi toàn tỉnh và trên từng tiểu vùng quy hoạch. 

- Thực hiện ñồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ nguồn nước ñối với từng 
tiểu vùng quy hoạch, từng khu vực ñể hạn chế ñến mức thấp nhất việc khai thác quá 
ngưỡng giới hạn dòng chảy tối thiểu trên sông, quá giới hạn ñộ sâu mực nước cho 
phép ñối với tầng chứa nước, hạn chế các nguy cơ ô nhiễm, suy giảm nguồn nước 
mặt, nước dưới ñất. 

- Khai thác, phân bổ nguồn nước cho các nhu cầu sử dụng ñến năm 2020 và ñịnh 
hướng ñến năm 2025, cụ thể như sau: Nguồn nước dưới ñất ưu tiên cấp nước cho 
mục ñích sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, y tế, du lịch - dịch vụ. Các ngành, lĩnh vực 
khác ñược cấp nước từ công trình khai thác nước mặt ña mục tiêu. Tỷ lệ khai thác 
nước dưới ñất tương ứng theo từng giai ñoạn: ðến năm 2015 khoảng 46%, giai ñoạn 
2016 - 2020 khoảng 64%, giai ñoạn 2021 - 2025 khoảng 71%; tỷ lệ khai thác nước 
mặt tương ứng theo từng giai ñoạn: ðến năm 2015 khoảng 19%, giai ñoạn 2016 - 
2020 khoảng 28%, giai ñoạn 2021- 2025 khoảng 52% so với tổng lượng nước có thể 
khai thác. 

* Giải pháp về công trình 

+ ðối với tiểu vùng sông Sỏi 

- Nâng cấp những công trình hồ chứa, trạm bơm hiện có ñể ñạt ñược theo công suất 
thiết kế; xây dựng mới một số hồ chứa lớn phục vụ cấp nước ña mục tiêu như hồ Quỳnh.  

- Khai thác nguồn nước dưới ñất ở những khu vực phân bố các tầng chứa nước 
trong ñá gốc nứt nẻ theo loại hình giếng khoan với quy mô từ 0,5-200m3/ngày; khai 
thác từ loại hình giếng ñào ở các khu vực phân bố các trầm tích bở rời với quy mô từ 
0,5-5m3/ngày. 

+ ðối với tiểu vùng sông Thương 

- Nâng cấp hệ thống thủy lợi Cầu Sơn - Cấm Sơn và các công trình hồ chứa, 
trạm bơm hiện có ñể ñạt ñược theo công suất thiết kế; xây dựng mới một số hồ chứa 
lớn phục vụ cấp nước ña mục tiêu. 
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- Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tránh gây ô nhiễm nguồn nước 

sông Thương; xây dựng công trình chuyển nước từ hồ Cấm Sơn phục vụ cấp nước sinh 
hoạt cho các khu ñô thị như thị trấn Vôi, thị trấn Kép và thành phố Bắc Giang.  

- Khai thác nguồn nước dưới ñất ở những khu vực phân bố các tầng chứa nước 
trong ñá gốc nứt nẻ theo loại hình giếng khoan với quy mô từ 0,5-500m3/ngày. 

- Khu vực phân bố các trầm tích bở rời ven sông Thương có thể khai thác bằng 
các công trình cấp nước tập trung khai thác với công suất từ 100-500m3/ngày. Ngoài 
ra, có thể khai thác theo loại hình nhỏ trong các khu dân cư với quy mô từ 0,5-
5m3/ngày. 

+ ðối với tiểu vùng ven sông Cầu 

- Nâng cấp hệ thống thủy lợi Thác Huống, các trạm bơm hiện có ñể ñạt ñược theo 
công suất thiết kế; xây dựng mới một số hồ chứa lớn phục vụ cấp nước ña mục tiêu. 

- Xây dựng các hệ thống khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sinh hoạt với 
công suất từ 100-500m3/ngày từ nguồn nước sông Cầu.  

- Khu vực phân bố các trầm tích bở rời ven sông Cầu có thể khai thác bằng các 
công trình cấp nước tập trung với công suất từ 100-800m3/ngày. Ngoài ra, có thể khai 
thác theo loại hình nhỏ lẻ trong các khu dân cư với quy mô từ 0,5-5m3/ngày. 

+ ðối với tiểu vùng hồ Cấm Sơn 

- Nâng cấp các hồ chứa hiện có ñể ñạt ñược theo công suất thiết kế. 

- Xây dựng hệ thống cấp nước lấy từ hồ Cấm Sơn phục vụ cho sinh hoạt, sản 
xuất trong vùng và các tiểu vùng khác như huyện Lạng Giang (khu vực thị trấn Vôi, 
thị trấn Kép) thuộc tiểu vùng hạ lưu sông Lục Nam và cho thành phố Bắc Giang 
thuộc tiểu vùng sông Thương. 

- Khai thác nguồn nước dưới ñất ở những khu vực phân bố các tầng chứa nước 
trong ñá gốc nứt nẻ theo loại hình giếng khoan với quy mô từ 0,5-500m3/ngày. 

+ ðối với tiểu vùng sông ðinh ðèn 

- Nâng cấp những công trình hồ chứa, trạm bơm hiện có trong tiểu vùng ñể ñạt 
ñược theo công suất thiết kế. 

- Xây dựng mới một số hồ chứa lớn phục vụ cấp nước ña mục tiêu (nông nghiệp, 
sinh hoạt, sản xuất công nghiệp). 

- Xây dựng các hệ thống khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sinh hoạt với 
công suất từ 100-300m3/ngày từ nguồn nước sông ðinh ðèn và sông suối nhỏ khác 
trong vùng. 

+ ðối với tiểu vùng thượng lưu sông Lục Nam 

- Nâng cấp những công trình hồ chứa, trạm bơm hiện có ñể ñạt ñược theo công 
suất thiết kế. 

- Xây dựng mới một số hồ chứa lớn (hồ Nà Lạnh) trên dòng chính thượng lưu 
sông Lục Nam ñể phục vụ nhu cầu nước của các ngành, ñặc biệt là nhu cầu nước cho 
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nông nghiệp.  

- Xây dựng các hệ thống khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sinh hoạt và sản 
xuất công nghiệp với công suất từ 100-300m3/ngày từ nguồn nước sông Lục Nam và 
sông suối nhỏ khác trong vùng. 

- Khai thác nguồn nước dưới ñất ở những khu vực phân bố các tầng chứa nước 
trong ñá gốc nứt nẻ theo loại hình giếng khoan với quy mô từ 100-200m3/ngày, giếng 
ñào khai thác nhỏ phục vụ cho sinh hoạt quy mô hộ gia ñình. 

+ ðối với tiểu vùng trung lưu sông Lục Nam 

- Nâng cấp những công trình hồ chứa, trạm bơm hiện có ñể ñạt ñược theo công 
suất thiết kế. 

- Xây dựng mới một số hồ chứa lớn (hồ Khe Sàng, hồ Khuôn Vố) trên dòng 
chính thượng lưu sông Lục Nam ñể phục vụ nhu cầu nước của các ngành, ñặc biệt là 
nhu cầu nước cho nông nghiệp.  

- Xây dựng các hệ thống khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sinh hoạt và sản 
xuất công nghiệp với công suất từ 100-1000m3/ngày từ nguồn nước sông Lục Nam và 
sông suối nhỏ khác trong vùng. 

- Khai thác nguồn nước dưới ñất ở những khu vực phân bố các tầng chứa nước 
trong ñá gốc nứt nẻ có thể khai thác theo loại hình giếng khoan với quy mô từ 50-100 
m3/ngày. 

- Khu vực phân bố các trầm tích bở rời ven sông Lục Nam, do các trầm tích bở 
rời nằm ở vùng rìa tầng chứa nước, nên bề dày tầng không lớn vì vậy có thể khai thác 
bằng các giếng khoan, giếng ñào với quy mô hộ gia ñình. 

+ ðối với tiểu vùng hạ lưu sông Lục Nam 

- Nâng cấp những công trình hồ chứa, trạm bơm hiện có ñể ñạt ñược theo công 
suất thiết kế. 

- Xây dựng mới một số hồ chứa lớn trên dòng chính thượng lưu sông Lục Nam 
ñể phục vụ nhu cầu nước của các ngành, ñặc biệt là ngành nông nghiệp.  

- Xây dựng những hệ thống khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho ăn uống sinh 
hoạt và sản xuất công nghiệp với công suất từ 100-800m3/ngày từ nguồn nước sông 
Lục Nam và sông suối nhỏ khác trong vùng. 

- Khai thác nguồn nước dưới ñất ở những khu vực phân bố các tầng chứa nước 
trong ñá gốc nứt nẻ khai thác theo loại hình giếng khoan với quy mô từ 50-
100m3/ngày. 

- Khu vực phân bố các trầm tích bở rời ven sông Lục Nam có thể khai thác bằng 
các công trình cấp nước tập trung với công suất (100-500) m3/ngày. Ngoài ra, có thể 
khai thác theo loại hình nhỏ lẻ trong các khu dân cư với quy mô từ 0,5-5m3/ngày. 

* Giải pháp về quan trắc, giám sát tài nguyên nước 

- Tiểu vùng sông Sỏi: Quan trắc nước mặt trên sông Sỏi tại xã Tam Hiệp, huyện 
Yên Thế.  
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- Tiểu vùng sông Thương: Quan trắc nước mặt trên sông Thương, tại khu vực 

phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang; quan trắc nước dưới ñất tại khu vực 
thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, thị trấn Bích ðộng, huyện Việt Yên và khu vực 
phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. 

- Tiểu vùng ven sông Cầu: Quan trắc nước dưới ñất tại khu vực thị trấn Thắng, 
huyện Hiệp Hòa. 

- Tiểu vùng hồ Cấm Sơn: Quan trắc nước mặt tại hồ Cấm Sơn, khu vực xã Cấm 
Sơn, huyện Lục Ngạn. 

- Tiểu vùng sông ðinh ðèn: Quan trắc nước mặt trên sông ðình ðèn tại xã Cẩm 
ðàn, huyện Sơn ðộng. 

- Tiểu vùng trung lưu sông Lục Nam: Quan trắc nước mặt trên sông Lục Nam tại 
xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn. 

- Tiểu vùng hạ lưu sông Lục Nam: Quan trắc nước mặt trên sông Lục Nam tại 
thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam; quan trắc nước dưới ñất tại khu vực thị trấn Lục 
Nam, huyện Lục Nam. 

* Giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước 

- Công nghệ ñịnh vị vệ tinh toàn cầu (GPS) kết hợp với các công cụ ứng dụng hệ 
thống thông tin ñịa lý. 

- Công nghệ ño ñịa vật lý, công nghệ phân tích ảnh viễn thám. 

- Khuyến khích tái sử dụng nước trong các hoạt ñộng sản xuất; sử dụng các công 
nghệ tưới, các chất giữ ẩm ñể tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. 

- Sử dụng các giống cây trồng chịu hạn, ñặc biệt ñối với các vùng ñất gặp khó 
khăn về nước tưới. 

- Triển khai kế hoạch hành ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu ñể phòng, chống, 
giảm nhẹ các tác ñộng của hạn hán. 

- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xử lý chất thải gây ô 
nhiễm môi trường cho các làng nghề ñể bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ 
nguồn nước nói riêng. 

* Các giải pháp kỹ thuật trong bảo vệ tài nguyên nước 

- Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trồng rừng phủ xanh ñất trống ñồi 
núi trọc, nghiêm cấm ñốt phá, khai thác rừng bừa bãi với mục tiêu bảo vệ, duy trì 
diện tích rừng tự nhiên ñủ tiêu chuẩn. Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt ñể có chất 
lượng tốt hơn. Trồng rừng trên ñất trống ñồi núi trọc, khoanh nuôi tái sinh rừng trên 
ñất trống thuộc rừng phòng hộ, ñặc dụng; phấn ñấu ñến năm 2020 nâng ñộ che phủ 
rừng trên ñịa bàn toàn tỉnh ñạt 43%; nâng cao hiệu quả phòng hộ của rừng ñầu nguồn 
sông Thương và sông Lục Nam. 

- Trong sản xuất công nghiệp: Khuyến khích những ngành sử dụng ít nước, thân 
thiện với môi trường và tái sử dụng nguồn nước trong sản xuất. Xây dựng và lắp ñặt 
thiết bị thu gom, xử lý chất thải, nước thải tại các khu, cụm công nghiệp tập trung 
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theo quy ñịnh. 

- Tiến hành xử lý triệt ñể các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 
thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự 
án cải tạo, nâng cấp các khu xử lý chất thải sinh hoạt, các dự án khắc phục, cải thiện 
môi trường tại các làng nghề nấu rượu Vân Hà, làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm, 
huyện Việt Yên.  

- ðối với nước thải sinh hoạt: Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 
ñô thị trước khi thải ra môi trường; khuyến khích các hộ gia ñình thu gom xử lý nước thải 
sinh hoạt bằng hệ thống bể tự hoại trước khi thải ra môi trường xung quanh. Tiến tới cần 
có giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt làm nguồn cấp cho sản xuất nông nghiệp.  

- ðối với sản xuất nông nghiệp: Hạn chế, tiến tới không sử dụng phân bón và 
thuốc trừ sâu có nguồn gốc hoá học, tích cực sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vi 
sinh ñể giảm áp lực ô nhiễm nguồn nước trong hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp. Phát 
triển các mô hình nông lâm kết hợp, trồng cây ăn quả trên diện tích ñồi, núi thấp ñể 
tăng ñộ che phủ của thảm thực vật thuộc các huyện vùng cao như Lục Ngạn, Sơn 
ðộng, Lục Nam, Yên Thế nhằm mục ñích phát triển kinh tế cũng như ñể nâng cao 
khả năng dự trữ nước trong vùng. 

- ðối với chất thải trong chăn nuôi: Khuyến khích chăn nuôi theo các mô hình 
trang trại ñể giảm thiểu nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm nguồn nước. Thu gom, 
xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học, tránh gây ô nhiễm môi trường ñồng thời tạo 
nguồn năng lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất. 

- Trong hoạt ñộng khai thác khoáng sản: Nghiêm cấm việc khai thác khoáng sản 
trái phép, bừa bãi không theo quy ñịnh. Nước thải từ các bãi khai thác khoáng sản 
phải ñược tập trung xử lý theo quy ñịnh; khai thác cát, sỏi lòng sông ñúng theo quy 
hoạch ñược phê duyệt, không gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước. 

- Khu vực nguồn nước dưới ñất bị nhiễm mặn: Các khu vực nguồn nước dưới 
ñất bị nhiễm mặn, cần phải hạn chế tiến tới cấm khai thác nguồn nước dưới ñất trong 
các vùng này ñể tránh sự lan truyền biên mặn của các tầng chứa nước.  

- ðối với những khu vực nguồn nước bị ô nhiễm như ô nhiễm Asenic, sắt,.. 
khuyến khích người dân xử lý trước khi ñưa vào sử dụng, phương án xử lý ñơn giản 
nhất là giàn mưa, lắng, lọc.  

4. Giải pháp về chính sách  

- Rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của 
tỉnh, trong ñó tập trung vào cơ chế, chính sách trong việc khai thác, sử dụng nước bảo 
ñảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững dự trữ lâu dài, ưu tiên sử dụng nước dưới ñất ñể 
cấp cho sinh hoạt và các lĩnh vực sản xuất quan trọng của tỉnh tại những vùng ít có 
ñiều kiện tiếp cận nguồn nước mặt; ban hành các quy ñịnh cụ thể về khai thác, sử 
dụng và bảo vệ nguồn nước trên phạm vi của tỉnh, mối quan hệ với các ñịa phương 
lân cận. 

- Có chương trình, kế hoạch cụ thể ñể bổ sung biên chế, tuyển dụng cán bộ có 
trình ñộ, năng lực và chuyên môn phù hợp, kết hợp với công tác ñào tạo, tập huấn 
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hoặc ñào tạo lại ñể tăng cường năng lực của cán bộ quản lý tài nguyên nước ở các 
cấp, nhất là kỹ năng quản lý và giải quyết các vấn ñề thực tiễn. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình tăng cường trang thiết bị, công cụ phục vụ 
xử lý thông tin, ñánh giá trong quá trình thẩm ñịnh, cấp phép và trang thiết bị phục vụ 
công tác kiểm tra, thanh tra, trong ñó chú trọng tới việc áp dụng và sử dụng các công 
cụ kỹ thuật số, các mô hình số phục vụ việc ñánh giá, dự báo, các công cụ ứng dụng 
công nghệ GIS, xử lý, phân tích ảnh viễn thám và các thiết bị phục vụ kiểm tra tại 
hiện trường. 

- Tăng cường sự phối hợp với các ñịa phương lân cận trong công tác quản lý tài 
nguyên nước. 

VI. TIẾN ðỘ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giai ñoạn năm 2013 - 2015 

- Kiểm soát và hoàn thành việc cấp phép cho 100% các hoạt ñộng phải có giấy 
phép liên quan ñến tài nguyên nước tại khu vực thành phố Bắc Giang, các huyện Việt 
Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Yên Dũng, Sơn ðộng, Yên Thế. Cần có các biện pháp 
trồng rừng ñầu nguồn, kiểm soát nạn chặt phá rừng khu vực huyện Sơn ðộng, Lục 
Ngạn, Lục Nam. 

- Công bố, phổ biến quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước ñến các Sở, 
ban, ngành, UBND cấp huyện và ñối tượng sử dụng nước trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðề án ñiều tra, ñánh giá và công bố vùng bảo vệ nguồn nước mặt, vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nước dưới ñất tỉnh Bắc Giang. 

- Chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước. 

- ðề án tăng cường năng lực, thiết bị, công cụ phục vụ công tác quản lý tài 
nguyên nước ở các cấp. 

- ðề án ñánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của sông Thương, sông 
Lục Nam. 

- ðề án bảo vệ nguồn nước tỉnh Bắc Giang trong ñiều kiện biến ñổi khí hậu, 
nước biển dâng.  

2. Giai ñoạn năm 2016 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 

- Tiếp tục kiểm soát và hoàn thành việc cấp phép cho 100% các hoạt ñộng phải 
có giấy phép liên quan ñến tài nguyên nước tại khu vực ñã thực hiện trong giai ñoạn 
2015 và các khu vực thuộc các huyện còn lại. Tiếp tục duy trì các biện pháp trồng 
rừng ñầu nguồn, kiểm soát nạn chặt phá rừng tại khu vực huyện Sơn ðộng, Lục 
Ngạn, Lục Nam. 

- Tiếp tục chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước; ñề 
án tăng cường năng lực, thiết bị, công cụ phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước ở 
các cấp. 

- ðề án rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên 
nước theo ñịnh kỳ. 
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- ðề án rà soát kiểm kê hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc 

Giang theo ñịnh kỳ. 

- ðề án xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống quan trắc tài nguyên nước trên 
ñịa bàn tỉnh. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Công bố quy hoạch, quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch ñã 
ñược phê duyệt theo quy ñịnh; chỉ ñạo, hướng dẫn, ñôn ñốc, theo dõi, kiểm tra việc 
thực hiện quy hoạch của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên ñịa bàn 
tỉnh; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các tỉnh có liên quan trong việc triển khai 
thực hiện quy hoạch. 

- Tiếp nhận và thẩm ñịnh hồ sơ xin cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép thăm dò, khai 
thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước trình cấp 
có thẩm quyền cấp phép theo quy ñịnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức 
xây dựng các chương trình, kế hoạch, ñề án, dự án ñể thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp ñề ra trong quy hoạch; ñịnh kỳ hàng năm, 5 năm sơ kết, tổng kết, 
ñánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện quy hoạch; trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh 
ñiều chỉnh nội dung quy hoạch theo quy ñịnh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt ñộng về tài nguyên nước trên 
ñịa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc ñề nghị cấp có thẩm 
quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước. 

- Nghiên cứu, ñề xuất các giải pháp nhằm quản lý tốt hoạt ñộng thăm dò, khai 
thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân trên ñịa 
bàn, tránh thất thoát tài nguyên nước và gây ô nhiễm môi trường. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 
cơ quan liên quan thẩm ñịnh các chương trình, ñề án, dự án trong quá trình triển khai 
thực hiện quy hoạch theo quy ñịnh. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm theo 
quy ñịnh của Luật Ngân sách ñể thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 
quan xây dựng các chương trình, kế hoạch, ñề án, dự án phục vụ phát triển nông 
nghiệp liên quan ñến lĩnh vực tài nguyên nước phải ñảm bảo phù hợp với các nội 
dung của quy hoạch. 

5. Các sở, ban, ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài 
nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. 

6. UBND các huyện, thành phố 

- Thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; phối hợp với Sở Tài 
nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch; 



418 CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 31-12-2012
tuyên truyền, vận ñộng các tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài 
nguyên nước trên ñịa bàn.  

- Có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước từ các khu vực làng 
nghề, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung; thường xuyên 
kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong việc thăm dò, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.  

- Chỉ ñạo UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan quản lý 
ñể triển khai thực hiện quy hoạch theo quy ñịnh. 

7. UBND cấp xã: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý tổ chức thực hiện quy 
hoạch; giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên 
nước, báo cáo UBND cấp huyện về các nội dung thực hiện; vận ñộng các tổ chức, cá 
nhân trên ñịa bàn sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. 

8. Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng và xả nước thải vào 
nguồn nước 

 - Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật 
khác có liên quan trong hoạt ñộng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả 
nước thải vào nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh.  

- ðầu tư, nghiên cứu ñổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất ñể sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả nguồn nước và giảm thiểu tối ña xả nước thải vào nguồn nước; xử lý 
chất thải, nước thải ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy ñịnh trước khi xả thải. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Giám ñốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ 
tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh 
thi hành./.  
    

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lại Thanh Sơn 
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